
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11 ngách 64 ngõ 111 tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AWINO

0109203689

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt thoi 1312

2. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

3. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính,- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn...- Sản 
xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,- Sản xuất nỉ,- Sản xuất 
màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten 
cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí,- Sản 
xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa,- Sản xuất 
sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp nguyên 
liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao 
su hoặc nhựa,- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có 
độ bền cao,- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác 
nhau như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các 
loại vải hồ cứng...,- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn 
măng sông,- Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải 
(bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất 
khác hay không),- Sản xuất vải lót máy móc,- Sản xuất vải 
quần áo dễ co giãn,- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải 
vẽ kỹ thuật,- Sản xuất dây giày,- Sản xuất bông đánh phấn và 
găng tay,- May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo.

1399

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ AWINO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AWINO INTERNATIONAL 
MANUFACTURING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: AWINO INTL MANUFACTURING & TRADING., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0926609906
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

13. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Quảng cáo 7310

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRẦN ÁNH 
TUYẾT

Thôn Hùng Tiến, 
Xã Giao Tiến, 
Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.500 185.000.000 37,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.500 185.000.000 37,000

0361930003
98

2 NGUYỄN 
ĐÌNH DƯƠNG

Số 9 ngách 64 
ngõ 111 tổ 13, 
Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.500 165.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.500 165.000.000 33,000

B7820235
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3 NGUYỄN THỊ 
THU HUYỀN

Số 9 ngách 64 
ngõ 111 tổ 13, 
Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 30,000

0011970079
37

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036193000398
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hùng Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngách 64 ngõ 111 tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRẦN ÁNH TUYẾT Nữ

02/10/1993 Kinh Việt Nam

06/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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